
 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KHÓA XVI 
 

 

1. Họ và tên thường dùng:  TRẦN ĐÌNH GIA 

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN ĐÌNH GIA 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/11/1969            4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục 

xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: Xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 12A, ngõ 198, đường Yên Trung, thôn 7, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Nơi ở hiện nay: Như trên 

9. Số Căn cước: 042xxxxxx367 

Ngày cấp: 31/3/2021      Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH  

10. Dân tộc:  Kinh                 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm, chuyên ngành Sinh học 
- Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành Chính trị học 

- Lý luận chính trị: Cử nhân  

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ C 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ, công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của 

Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng đoàn 

chuyên trách Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh 

15. Nơi công tác: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh 

16. Ngày vào Đảng: 23/6/1994 

- Ngày chính thức: 23/6/1995  Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx367 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe:  Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  01 Huân chương lao động hạng Nhì, 01 

Huân chương lao động hạng Ba, 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 Bằng khen của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, 02 Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 04 

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): XIV, XV 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đức Thọ nhiệm 

kỳ 1999-2004 và nhiệm kỳ 2004-2011 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)  

Từ tháng 9 năm 1992 

đến tháng 7 năm 1994 
Cán bộ Thường trực Huyện đoàn Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh  

Từ tháng 8 năm 1994 

đến tháng 02 năm 1995 
Phó Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 3 năm 1995 

đến tháng 3 năm 1996 
Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 4 năm 1996 

đến tháng 01 năm 2003 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ, Bí thư Huyện đoàn 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (học Cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh từ tháng 9 năm 1998 đến tháng 8 năm 2000) 

Từ tháng 02 năm 2003 

đến tháng 12 năm 2008 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ, Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; Đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2004-2011 (học Thạc sĩ, 

ngành Chính trị học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 12 năm 2008) 

Từ tháng 01 năm 2009 

đến tháng 4 năm 2010 

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ, Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân huyện Đức Thọ 

Từ tháng 5 năm 2010 

đến tháng 8 năm 2010 
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh 

Từ tháng 9 năm 2010 

đến tháng 02 năm 2013 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường 

trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh 

Từ tháng 3 năm 2013 

đến tháng 4 năm 2013 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân 

tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 5 năm 2013 

đến tháng 01 năm 2018 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Đảng đoàn 

Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tỉnh Hà 

Tĩnh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 

Từ tháng 02 năm 2018 

đến tháng 6 năm 2021 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Huyện ủy 

Kỳ Anh, Đại biểu Quốc hội khóa XIV 

Từ tháng 7 năm 2021 

đến ngày 09 tháng 9 

năm 2021 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng đoàn 

chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV, Bí thư Huyện 

ủy Kỳ Anh, Đại biểu Quốc hội khóa XV 

Từ ngày 10 tháng 9 năm 

2021 đến ngày 19 tháng 

6 năm 2025 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng đoàn 

chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh khóa XV 

Từ ngày 20 tháng 6 năm 

2025 đến nay 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng Đoàn 

phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh khóa XV 
 

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

Trần Đình Gia 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KHÓA XVI 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HÀ MY 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HÀ MY 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/03/1995                    4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Nam Hà, thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

7. Quê quán: Xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 02, đường Lê Quảng Chí, tổ dân phố 5, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh 

  Nơi ở hiện nay:
 
Như trên 

9. Số Căn cước: 042xxxxxx744 

  Ngày cấp: 09/12/2021 Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH  

10. Dân tộc: Kinh                  11. Tôn giáo:
 
Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Luật Kinh doanh 

- Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành Luật Kinh tế 

- Ngoại ngữ: Anh, khung B2 Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Thanh tra viên, Phòng Thanh tra, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội vụ, ngoại vụ, y tế và giáo dục (Phòng NV6) 

15. Nơi công tác: Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh 

16. Ngày vào Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

  - Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

18. Tình trạng sức khỏe:
 
Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

bị kỷ luật, không có án tích   

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
 
 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ ngày 18 tháng 5 năm 2016 

đến ngày 17 tháng 5 năm 

2020 

Chuyên viên pháp chế tại Công ty Cổ phần Tin học Viễn 

thông Petrolimex (đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu 

Việt Nam) 

Từ ngày 18 tháng 5 năm 2020 

đến ngày 20 tháng 3 năm 

2023 

Chuyên viên, Văn phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy viên 

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Chi đoàn Văn phòng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

Từ ngày 21 tháng 3 năm 2023 

đến ngày 07 tháng 11 năm 

2024 

Chuyên viên, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Chi đoàn 26/3 Bộ 

Giáo dục và Đào tạo  

Từ ngày 08 tháng 11 năm 

2024 đến ngày 30 tháng 6 

năm 2025 

Chuyên viên, Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh 

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 

đến ngày 19 tháng 10 năm 

2025 

Chuyên viên, Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

lĩnh vực nội vụ, ngoại vụ, y tế và giáo dục, Thanh tra tỉnh Hà 

Tĩnh  

Từ ngày 20 tháng 10 năm 

2025 đến nay 

Thanh tra viên, Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

lĩnh vực nội vụ, ngoại vụ, y tế và giáo dục, Thanh tra tỉnh Hà 

Tĩnh (hiện đang là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Luật Kinh 

tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội) 

 

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Hà My 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KHÓA XVI 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM TIẾN NAM 

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM TIẾN NAM 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/6/1982                    4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

7. Quê quán: Xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Vĩnh Hoà, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

Nơi ở hiện nay: Số nhà 05, ngách 01, ngõ 229, đường Quang Trung, tổ dân phố 6 Minh Tiến, 

phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 

9. Số Căn cước: 042xxxxxx103 

Ngày cấp: 11/11/2021        Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH  

10. Dân tộc: Kinh                  11. Tôn giáo:
 
Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Sinh học 

- Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành Khoa học cây trồng 

- Lý luận chính trị: Cao cấp  

- Ngoại ngữ: Anh, khung B1 Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ, công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Chi bộ Công tác Quốc hội, 

Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh 

15. Nơi công tác: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

16. Ngày vào Đảng: 27/6/2004 

- Ngày chính thức: 27/6/2005                  Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx103 

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ Công tác Quốc hội, Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe:
 
Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
 
01 Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ, 01 Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 04 Bằng khen của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị 

kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
 
  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thạch Hà nhiệm 

kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2021-2026; đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thạch Khê, nhiệm kỳ 

2016-2021 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 12 năm 2004 

đến tháng 7 năm 2005 
Cán bộ Huyện đoàn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 8 năm 2005 

 đến tháng 3 năm 2009 

Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Ủy 

viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Thạch Hà; Bí thư Chi đoàn Cơ 

quan Huyện ủy Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 4 năm 2009  

đến tháng 12 năm 2010 

Phó Bí thư Huyện đoàn Thạch Hà; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Thanh niên; Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Từ tháng 01 năm 2011 

đến tháng 5 năm 2011 

Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Thạch Hà; Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Thanh niên; Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  

Từ tháng 6 năm 2011  

đến tháng 11 năm 2014 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà; Bí thư Huyện 

đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên; Chủ tịch Hội đồng Đội 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện Thạch Hà, nhiệm kỳ 2011-2016 

Từ tháng 12 năm 2014 

đến tháng 11 năm 2018 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà; Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thạch Khê nhiệm kỳ 2010-

2015 và 2015-2020 

Từ tháng 12 năm 2018 

đến tháng 01 năm 2025 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà; Chánh Văn 

phòng Huyện ủy; Phó thủ trưởng cơ quan Huyện ủy; Đảng ủy 

viên, Bí thư Chi bộ Văn phòng; Chủ tịch Công đoàn Cơ quan 

Huyện ủy Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (học Cao cấp lý luận chính trị 

từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 7 năm 2021) 

Từ tháng 02 năm 2025 

đến nay 

Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

 

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Phạm Tiến Nam 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KHÓA XVI 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: THÁI SƠN 

2. Họ và tên khai sinh: THÁI SƠN 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/3/1980                    4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

7. Quê quán:
 
Xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 45B, đường Nguyễn Đức Đạt, khối Bến Thủy 10, phường 

Trường Vinh, tỉnh Nghệ An 

Nơi ở hiện nay: Như trên 

9. Số Căn cước: 042xxxxxx285 

Ngày cấp: 02/7/2021      Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh       11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Ngôn ngữ học 

- Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành Ngôn ngữ học 

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Đại học tiếng Anh 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ Hội 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Chi bộ Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

Hà Tĩnh  

15. Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh  

16. Ngày vào Đảng: 19/01/2003  

- Ngày chính thức: 19/01/2004   Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx285 

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh 

18. Tình trạng sức khỏe: 
 
Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ; 04 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 05 Bằng khen của Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam   

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không 

bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): 

 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 4 năm 2004 

đến tháng 7 năm 2008 

Chuyên viên tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà 

Tĩnh 

Từ tháng 8 năm 2008 

đến tháng 6 năm 2014 

Phó Trưởng Ban, Ban Thông tin và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh; Trưởng Ban Kiểm tra; Chủ tịch Công 

đoàn cơ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh 

(học Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học từ tháng 6 năm 2009 đến 

tháng 6 năm 2012 tại Đại học Vinh; học Đại học Ngoại ngữ hệ 

không tập trung từ tháng 01 năm 2009 đến tháng 6 năm 2012)  

Từ tháng 7 năm 2014 

đến tháng 9 năm 2019 

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thông tin và Phổ biến kiến 

thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh; Trưởng 

Ban Kiểm tra; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Liên hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh (học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện 

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 5 

năm 2017)  

Từ tháng 10 năm 2019 

đến nay 

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh; Trưởng Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh; Phó Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp 

các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh từ 2020 đến tháng 10 

năm 2024; Bí thư Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Hà Tĩnh từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 01 năm 2026 
 

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Thái Sơn 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KHÓA XVI 

 

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM GIA TÚC 

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM GIA TÚC  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/5/1965                            4. Giới tính: Nam   

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (nay là xã Nam 

Ninh, tỉnh Ninh Bình) 

7. Quê quán: Xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định  

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 06, đường Lê Duẩn, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội   

Nơi ở hiện nay: Như trên 

9. Số Căn cước: 036xxxxxx666 

Ngày cấp: 12/11/2024          Cơ quan cấp: Bộ Công an   

10. Dân tộc: Kinh                      11. Tôn giáo: Không   

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Hành chính; Cử nhân Kinh tế đối ngoại  

- Học vị: Thạc sĩ, ngành Quản lý Hành chính công 

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ C   

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ, công chức   

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 

ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đối mới sáng tạo và chuyển đổi số 

15. Nơi công tác: Văn phòng Trung ương Đảng   

16. Ngày vào Đảng: 24/6/1989  

- Ngày chính thức: 24/6/1990                      Số thẻ đảng viên: 036xxxxxx666 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhì 

(2014); Huân chương Lao động hạng Ba (2003, 2007); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

(2008, 2011, 2021); Huân chương Tự do hạng II của nước CHDCND Lào (2024); Huân 

chương Lao động hạng Nhất (2026) 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 12 năm 1984 

đến tháng 6 năm 1990 
Học viên, Sĩ quan, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an 

Từ tháng 6 năm 1990 

đến tháng 8 năm 1993 

Cán bộ Phòng Tổ chức Cán bộ, Bí thư Chi bộ, Bí thư Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I, 

Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) 

Từ tháng 8 năm 1993 

đến tháng 3 năm 2014 

Cán bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); 

Trưởng phòng Nhân sự Ban Tổ chức Cán bộ (từ tháng 9 năm 

1993); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy VCCI, Phó Trưởng Ban 

Tổ chức Cán bộ (từ tháng 02 năm 1995); Vụ trưởng, Trưởng Ban 

Tổ chức Cán bộ (từ tháng 5 năm 1996); Ủy viên Thường vụ, 

Thường trực Đảng ủy VCCI, Vụ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Cán 

bộ kiêm Chánh Văn phòng (từ tháng 12 năm 1998), Phó Tổng Thư 

ký (từ tháng 3 năm 2001); Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng 

ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Tổng Thư ký VCCI, 

Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ kiêm Chánh Văn phòng (từ tháng 4 

năm 2003); Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VCCI (từ tháng 9 năm 

2008); kiêm nhiệm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra - Đảng ủy Khối 

Doanh nghiệp Trung ương (từ tháng 10 năm 2010); Ủy viên Đảng 

đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, 

Phó Chủ tịch VCCI (từ tháng 7 năm 2011)   

Từ tháng 3 năm 2014 

đến tháng 12 năm 2017 
Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ khóa XII và khóa XIII  

Từ tháng 12 năm 2017 

đến tháng 4 năm 2021 

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan 

Ban Nội chính Trung ương (từ tháng 6 năm 2020); kiêm nhiệm Ủy 

viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (từ tháng 9 

năm 2019). Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 

được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Từ tháng 4 năm 2021 

đến tháng 11 năm 2024 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam 

Định 

Từ tháng 11 năm 2024 

đến tháng 8 năm 2025 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng 

Trung ương Đảng 

Từ ngày 29 tháng 8 

năm 2025 đến ngày 22 

tháng 01 năm 2026 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng 

Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số 

Từ ngày 23 tháng 01 

năm 2026 đến nay 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó 

Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
 

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Phạm Gia Túc 
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